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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

 
APC                            Antigen presenting cell 

                                   (Tế bào trình diện kháng nguyên) 

CD                              Cluster of differentiation 

                                   (Danh pháp chỉ dấu ấn trên bề mặt bạch cầu và  

                                   tiểu cầu đƣợc xác định bởi kháng thể đơn dòng)   

Ig                                Immunoglobulin 

                                   (Globulin miễn dịch) 

KN-KT                       Kháng nguyên – Kháng thể 

MHC                          Major histocampatibility complex 

                                   (Các kháng nguyên phù hợp tổ chức) 

NK                              Natural killer 

                                   (Tế bào giết tự nhiên) 

TCR                            T cell receptor 

                                   (Thụ quan bề mặt tế bào T) 

TH                               Lympho T helper cell 

                                   (Tế bào lympho T hỗ trợ) 

Tế bào B                     Tiền thân của tế bào plasma sản xuất kháng thể 

Tế bào T                     Quần thể tế bào lympho biệt hóa trong tuyến ức 

TC                                                 Cytotoxic T cell 

                                   (Tế bào T gây độc tế bào) 

TDTH                                            Delayed type hypensensitivity T cell 

                                   (Tế bào T gây quá mẫn muộn) 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Do mặt trái của cơ chế thị trƣờng, trong những năm gần đây, tình hình tội 

phạm có nhiều diễn biến phức tạp, số lƣợng các vụ phạm tội không ngừng gia 

tăng đòi hỏi lực lƣợng công an nói chung và lực lƣợng kỹ thuật hình sự nói 

riêng phải không ngừng nâng cao chất lƣợng công tác góp phần tích cực trong 

công cuộc đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trât tự an toàn xã hội. Trong 

công tác giám định hình sự, đặc biệt là giám định sinh học pháp lý, việc xác 

định rõ nguồn gốc các dấu vết, mẫu vật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp 

phần làm sáng tỏ vụ án cũng nhƣ truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên trong thực tế, 

khi mỗi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra thƣờng thu rất nhiều dấu vết, mẫu vật, 

trong đó có không ít các dấu vết, mẫu vật không có nguồn gốc từ cơ thể ngƣời 

hoặc cơ thể sinh vật khác, do đó để tiến hành giám định, các giám định viên 

phải loại trừ những dấu vết mẫu vật không có nguồn gốc sinh vật đồng thời 

phải xác định dấu vết, mẫu vật nào có nguồn gốc từ ngƣời, dấu vết nào có 

nguồn gốc từ các động vật thƣờng gặp khác. Việc loại trừ cũng nhƣ khẳng 

định nguồn gốc (loài) của các dấu vết, mẫu vật gửi giám định không chỉ ghóp 

phần tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc mà còn là cơ sở để thực hiện các 

bƣớc giám định tiếp theo nhƣ giám định nhóm máu, giám định gen (ADN). 

Để xác định đƣợc nguồn gốc (loài) của các dấu vết, mẫu vật sinh học nhƣ dấu 

vết máu, dấu vết lông tóc, dấu vết mô, tổ chức cơ thể, dấu vết nƣớc bọt,… 

một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất, các phòng thí nghiệm sinh học hình 

sự thƣờng sử dụng kháng huyết thanh loài. Từ trƣớc tới nay, kháng huyết 

thanh loài chỉ có thể mua từ một số ít các công ty chuyên sản xuất kháng 

huyết thanh để phục vụ công tác giám định, việc này làm cho công tác giám 

định hoàn toàn bị động và tốn kém tiền của nhà nƣớc.  
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Hàng năm, Trung tâm giám định sinh học pháp lý – Viện Khoa học hình 

sự tiến hành giám định trên 500 vụ án với hàng nghìn mẫu vật có nguồn gốc 

sinh vật khác nhau, trong đó, các dấu vết có nguồn gốc từ cơ thể ngƣời và 

động vật chiếm tới 80% (khoảng 300 vụ). Để giải quyết các vụ án trên bắt 

buộc phải sử dụng một lƣợng lớn kháng huyết thanh loài nhằm xác định 

nguồn gốc của các dấu vết để lại tại hiện trƣờng, phục vụ cho các công tác 

giám định tiếp theo 

Để không bị động trong công tác, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn đặt ra thì 

phải chủ động sản xuất đƣợc kháng huyết thanh các loài khác nhau, do vậy 

việc “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất kháng huyết thanh phục vụ cho 

công tác giám định sinh học pháp lý” là hết sức cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn 

cao, nó giúp cho cơ quan giám định tự sản xuất đƣợc kháng huyết thanh, 

không thụ động chờ mua từ bên ngoài, góp phần thúc đẩy tiến độ giám định 

và giải quyết các vụ án đƣợc nhanh chóng. Do điều kiện kinh phí hạn hẹp, 

chúng tôi chỉ nghiên cứu quy trình sản xuất kháng huyết thanh đối với một số 

loài có dấu vết thƣờng gặp trong các vụ án nhƣ ngƣời, chó, lợn, trâu bò và gia 

cầm.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Xây dựng quy trình chuẩn để sản xuất kháng huyết thanh phục vụ cho 

công tác giám định sinh học tại viện Khoa học hình sự và các Phòng Kỹ thuật 

hình sự của Công an các địa phƣơng trên cả nƣớc. 

3. Nội dung nghiên cứu của đề tài và các vấn đề cần giải quyết 

- Xây dựng quy trình sản suất kháng huyết thanh ngƣời, chó, lợn, trâu bò 

và gia cầm. 

- Thu nhận và xác định hiệu giá các loại kháng huyết thanh sản xuất đƣợc. 

- Đóng gói và bảo quản kháng huyết thanh 

 


